
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 65DCDT23

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1.830.000

1 65DCKT10155 Đỗ Văn Cương 22/04/1996 4.5 D 2.4 F 3.6 F 2.8 F 4.0 D 2.4 F 2.2 F 5 75.000

2 65DCDT21791 Nguyễn Đức Cường 06/06/1996 4.1 D 3.3 F 4.6 D 8.9 A 4.8 D 4.5 D 6.3 C+ 8.6 A 1 15.000

3 65DCDT22993 Nguyễn Mạnh Cường 12/09/1996 5.7 C 4.5 D 5.9 C 4.5 D 4.7 D 4.7 D 6.1 C+ 0 0

4 65DCDT11429 Đinh Đức Duẩn 25/03/1996 4.5 D 3.8 F 2.8 F 3.1 F 4.5 D 3.9 F 4.3 D 4 60.000

5 65DCDT22954 Nguyễn Thị Dung 04/10/1996 3.3 F 4.0 D 5.5 C 3.7 F 5.3 D+ 4.0 D 5.6 C 2 30.000

6 65DCDT22586 Đoàn Đăng Dũng 27/01/1996 4.0 D 4.7 D 5.2 D+ 8.4 B+ 5.5 C 7.0 B 4.0 D 0 0

7 65DCDT40000 Hoàng Nhật Anh Dũng 29/03/1995 3.1 F 3.3 F 5.4 D+ 2.1 F 5.4 D+ 1.9 F 6.5 C+ 9.1 A 4 60.000

8 65DCDT24450 Hồ Sỹ Dũng 21/07/1996 3.8 F 5.9 C 3.5 F 7.5 B 4.6 D 1.5 F 7.7 B 3 45.000

9 65DCDT23595 Ngô Nam Dương 17/02/1996 3.8 F 4.3 D 1.8 F 2.1 F 3.1 F 3.6 F 3.3 F 0.0 F 6 90.000

10 65DCDT24158 Nguyễn Văn Đoàn 10/02/1996 1.9 F 2.4 F 1.8 F 2.4 F 2.4 F 2.0 F 1.9 F 7 105.000

11 65DCDT13757 Vũ Thành Đồng 11/10/1993 3.8 F 3.7 F 4.2 D 2.1 F 4.5 D 3.1 F 3.8 F 5 75.000

12 65DCDT24033 Bùi Minh Đức 25/05/1996 3.8 F 2.1 F 4.1 D 4.4 D 3.4 F 1.7 F 1.9 F 0.0 F 5 75.000

13 65DCDT23257 Phạm Huỳnh Đức 18/08/1996 4.7 D 3.1 F 4.5 D 2.4 F 4.2 D 2.3 F 5.4 D+ 9.2 A 3 45.000

14 65DCDT23597 Trương Minh Đức 21/08/1996 4.9 D 2.8 F 2.8 F 2.6 F 3.9 F 3.5 F 3.3 F 7.7 B 6 90.000

15 65DCDT22999 Đoàn Thị Giang 09/02/1995 5.9 C 5.8 C 7.8 B 5.8 C 4.9 D 4.7 D 8.3 B+ 0 0

16 65DCDT22134 Lê Thị Mỹ Hạnh 16/09/1996 4.9 D 7.0 B 6.6 C+ 5.8 C 5.7 C 6.8 C+ 5.9 C 0 0

17 65DCDT11416 Tạ Quang Hiếu 07/10/1996 2.9 F 2.4 F 3.2 F 2.9 F 6.1 C+ 2.4 F 5.2 D+ 5 75.000

18 65DCDT22762 Trần Đức Hiếu 13/11/1996 1.3 F 5.6 C 6.9 C+ 4.9 D 6.0 C+ 1.8 F 6.8 C+ 5.2 D+ 2 30.000

19 65DCDT24558 Nguyễn Công Hoàn 17/10/1996 5.5 C 5.0 D+ 5.2 D+ 8.5 A 7.6 B 5.8 C 8.2 B+ 9.0 A 0 0

20 65DCDT14042 Nguyễn Như Hoàng 05/05/1996 1.8 F 3.8 F 5.0 D+ 4.1 D 6.3 C+ 1.5 F 2.4 F 4 60.000

21 65DCDT13598 Nguyễn Văn Hoàng 10/02/1996 1.7 F 5.1 D+ 1.7 F 4.2 D 4.6 D 1.5 F 2.1 F 4 60.000

22 65DCDT11422 Võ Minh Hoàng 17/04/1996 4.1 D 3.7 F 5.4 D+ 4.9 D 7.0 B 2.0 F 2.8 F 3 45.000

23 65DCDT23254 Phạm Thanh Hùng 21/12/1996 4.3 D 4.2 D 5.0 D+ 2.0 F 5.7 C 0.0 F 1.7 F 2 30.000

24 65DCDT11415 Trần Duy Hùng 16/07/1996 3.8 F 5.9 C 5.4 D+ 5.2 D+ 6.2 C+ 5.6 C 6.4 C+ 1 15.000

25 65DCDT12264 Ngô Văn Quang Huy 26/12/1996 1.8 F 5.0 D+ 4.2 D 0.7 F 6.8 C+ 2.0 F 5.4 D+ 3 45.000

26 65DCDT22588 Nguyễn Quang Huy 16/02/1996 3.5 F 4.9 D 3.7 F 5.0 D+ 6.7 C+ 0.0 F 3.1 F 7.7 B 3 45.000

27 65DCDT22983 Bùi Ngọc Hưng 23/02/1996 2.0 F 2.1 F 1.7 F 2.2 F 2.4 F 1.5 F 2.1 F 7 105.000

28 65DCDT22780 Dương Bá Hưng 18/09/1996 4.3 D 4.4 D 7.5 B 7.5 B 8.4 B+ 3.6 F 8.1 B+ 1 15.000

29 65DCDT22581 Phạm Quốc Hưng 10/11/1996 5.9 C 2.6 F 6.4 C+ 5.9 C 6.1 C+ 2.2 F 3.5 F 7.3 B 3 45.000

30 65DCDT14217 Đặng Thị Hương 06/05/1995 5.1 D+ 3.1 F 5.7 C 5.7 C 7.4 B 5.5 C 8.0 B+ 1 15.000

31 65DCDT12262 Trần Thị Thu Hường 18/09/1995 5.1 D+ 6.6 C+ 4.8 D 5.9 C 6.8 C+ 3.5 F 4.0 D 1 15.000
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1.830.000
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32 65DCDT22998 Vũ Đức Kiên 25/08/1996 3.8 F 4.5 D 5.6 C 5.0 D+ 6.8 C+ 2.3 F 3.6 F 8.2 B+ 3 45.000

33 65DCDT24246 Trần Thị Lệ 07/02/1996 3.6 F 4.5 D 7.8 B 4.7 D 8.5 A 7.2 B 7.3 B 1 15.000

34 65DCDT23970 Nguyễn Chí Linh 14/01/1995 3.2 F 4.4 D 8.0 B+ 4.6 D 7.5 B 5.1 D+ 6.2 C+ 1 15.000

35 65DCDT13764 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 14/06/1995 5.8 C 7.6 B 7.6 B 5.2 D+ 6.1 C+ 5.6 C 6.1 C+ 0 0

36 65DCDT23971 Lê Văn Luyện 25/07/1996 4.2 D 5.2 D+ 1.6 F 4.8 D 6.7 C+ 5.6 C 7.3 B 1 15.000

37 65DCDT14041 Trần Nho Ninh 07/09/1996 3.3 F 6.1 C+ 5.3 D+ 3.2 F 7.0 B 5.7 C 4.8 D 2 30.000

38 65DCDT22990 Đinh Thị Kim Oanh 24/05/1996 3.3 F 4.9 D 5.6 C 4.5 D 6.2 C+ 7.0 B 4.7 D 1 15.000

39 65DCDT24034 Chu Anh Phong 01/12/1996 3.1 F 5.0 D+ 5.4 D+ 5.2 D+ 5.5 C 3.3 F 4.0 D 2 30.000

40 65DCDT11436 Vương Ngọc Phúc 07/10/1996 2.1 F 4.9 D 4.1 D 2.8 F 5.9 C 4.7 D 3.5 F 3 45.000

41 65DCDT22574 Nguyễn Văn Quang 03/02/1995 5.5 C 5.9 C 6.8 C+ 5.5 C 8.0 B+ 7.1 B 7.3 B 0 0

42 65DCDT22135 Đỗ Đức Quyền 20/08/1995 2.5 F 4.9 D 5.3 D+ 3.1 F 7.9 B 6.1 C+ 7.2 B 7.4 B 2 30.000

43 65DCDT21816 Trần Thị Sen 26/05/1996 7.2 B 8.8 A 6.5 C+ 8.4 B+ 7.8 B 7.5 B 7.7 B 0 0

44 65DCDT24147 Đào Xuân Tăng 15/09/1996 1.7 F 5.4 D+ 3.4 F 7.3 B 6.1 C+ 2.2 F 4.9 D 8.9 A 3 45.000

45 65DCDT23878 Dương Thị Tấm 15/10/1996 3.8 F 7.3 B 5.0 D+ 5.9 C 7.5 B 4.0 D 4.7 D 1 15.000

46 65DCDT22580 Nguyễn Văn Thái 05/06/1994 5.9 C 4.0 D 5.4 D+ 9.1 A 5.4 D+ 6.0 C+ 9.3 A 0 0

47 65DCDT14040 Phạm Văn Thái 15/07/1996 3.4 F 4.3 D 4.3 D 4.8 D 6.3 C+ 6.7 C+ 6.6 C+ 1 15.000

48 65DCDT23589 Đỗ Tiến Thành 06/02/1996 4.6 D 7.0 B 6.7 C+ 6.8 C+ 6.9 C+ 5.0 D+ 7.1 B 7.4 B 0 0

49 65DCDT22114 Nguyễn Bá Thắng 23/09/1996 5.1 D+ 6.8 C+ 7.2 B 6.6 C+ 7.1 B 5.2 D+ 6.8 C+ 0 0

50 65DCDT11431 Nguyễn Văn Thế 21/12/1996 1.8 F 6.3 C+ 4.5 D 4.2 D 5.7 C 5.0 D+ 6.6 C+ 1 15.000

51 65DCDT22776 Nguyễn Cơ Thịnh 06/09/1996 1.8 F 5.1 D+ 5.4 D+ 4.3 D 4.6 D 6.7 C+ 4.3 D 1 15.000

52 65DCDT22775 Phương Văn Thịnh 15/11/1996 4.8 D 5.9 C 4.8 D 5.4 D+ 4.8 D 6.7 C+ 7.8 B 0 0

53 65DCDT22573 Nguyễn Thị Trà 02/01/1996 5.2 D+ 7.0 B 7.9 B 3.0 F 3.8 F 5.5 C 7.7 B 2 30.000

54 65DCDT11417 Ngô Thị Huyền Trang 14/09/1996 5.8 C 4.7 D 6.1 C+ 4.3 D 4.9 D 7.6 B 3.6 F 1 15.000

55 65DCDT24035 Nguyễn Thị Thu Trang 23/12/1995 5.6 C 6.8 C+ 6.5 C+ 3.1 F 3.5 F 5.4 D+ 4.9 D 2 30.000

56 65DCDT13599 Nguỵ Văn Tráng 19/10/1996 2.0 F 6.8 C+ 5.4 D+ 3.1 F 4.7 D 7.3 B 5.7 C 2 30.000

57 65DCDT22763 Nguyễn Xuân Trung 14/03/1996 4.0 D 6.6 C+ 5.9 C 6.6 C+ 3.9 F 4.7 D 6.8 C+ 1 15.000

58 65DCDT21790 Tăng Văn Trung 28/04/1994 4.3 D 7.7 B 6.6 C+ 5.4 D+ 5.4 D+ 4.9 D 8.9 A 0 0

59 65DCDT22594 Trần Quang Trung 05/07/1996 5.0 D+ 4.7 D 5.6 C 4.9 D 5.4 D+ 6.7 C+ 6.4 C+ 0 0
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